Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên dự toán: Mua vật tư y tế năm 2025-2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn.
- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế năm 2025-2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp đơn vị
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Quy cách đóng gói
	Thông số kỹ thuật
	Nước sản xuất

	1
	Bông thấm nước
	[bookmark: _GoBack]Túi 1kg
	Bông màu trắng, làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton. Thành phần chính là Cellulose. Không có sợi nào nhuộm màu, không mùi, mềm mịn, dai không bị tơi. Bông dạng dải và được cuộn thành cuộn chắc đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.  Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hoà tan trong dịch phủ tạng.
PH ( dùng dịch 100g/ lít) : Từ 5,0 đến 8,0; 
Khả năng hút giữ nước: 5g bông giữu được ≥ 100g nước
Tốc độ hút nước ≤ 10 giây;
 Độ ẩm tối đa: ≤8,0 %;
Chất tan trong Ether: Không qua 0,15% KL
Chất tan trong nước: Không quá 0,19% KL
Mất khối lượng do sấy khô: 4,87% KL
Tro sulfat: Không quá 0,4% KL
Định lượng màng: 210g/m2-230g/m2
TCVN ISO 9001:2015 ISO 13485:2016
Quy cách đóng gói: Túi 1kg
	Trong nước

	2
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh
	 Chai 1 lít 
	Hoạt chất:      Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% (w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Olive Oil PEG-7 Esters….
Hương liệu
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)
	Trong nước

	3
	Cồn 90 
	 Can 30 lít 
	Nồng độ Ethanol 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng Can 30 lít
	Trong nước

	4
	Cồn 70 độ
	 Can 30 lít 
	Nồng độ Ethanol 70 độ, Can 10- 30 lít. Màu trong không có vẩn đục. Sát trùng ngoài da, tiệt trùng các dụng cụ y tế. 
	Trong nước

	5
	Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình
	Can 5 lít
	Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.
Chất khóa ion Mg2+, Ca2+:  EDTA Tetrasodium.
Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.
Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu.
	Trong nước

	6
	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế 
	Can 5L
	Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2 %(w/w), amylase 0,15 %(w/w)
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8 %(w/w)
Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 %(w/w).
Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)
Chất tạo màu, hương liệu
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại
	Trong nước

	7
	Dung dịch làm sạch đa enzym
	Can 5 lít
	Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w).
Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate 8% w/w, C9-11 Ethoxylate... 
Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.
Chất tạo màu, hương liệu...
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại
	Trong nước

	8
	Dầu sả
	Can 30 lít
	Có màu hơi vàng, có mùi thơm đặc trưng
	Trong nước

	9
	Viên khử khuẩn 
	Hộp 100 viên
	Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,7gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương 56% w/w chlorine hoạt tính)
Khử khuẩn bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, tường sàn, vật dụng trong gia dụng và y tế.
	Nước ngoài

	10
	Nước tẩy gia ven
	Can 30 lít
	Thành phần: NaClO+NaCl+H2O, có tính oxy hóa mạnh, dùng để tẩy rửa. Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng
	Trong nước

	11
	CloraminB
	Thùng 25kg
	Thùng 25kg, bột trắng mịn
	Nước ngoài

	12
	Băng bột bó 10 x 4,6
	Gói 12 cuộn
	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng   10cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất,  chất liệu cotton dễ thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liền gạc, vỏ cuộn bột là túi nilon chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian nhúng nước 3-6 giây. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Bột đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da và cho tia X đi qua dễ dàng.
	Nước ngoài

	13
	Băng bột bó 15 x 4,6
	Gói 12 cuộn
	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 15cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất,  chất liệu cotton dễ thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liền gạc, vỏ cuộn bột là túi nilon chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian nhúng nước 3-6 giây. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Bột đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da và cho tia X đi qua dễ dàng.
	Nước ngoài

	14
	Băng dính cá nhân
	Hộp 102 miếng
	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm.
	Trong nước

	15
	Băng dính lụa 2,5cm x 5m 
	Hộp 12 cuộn
	Thành phần cấu tạo
Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Keo an toàn không gây dị ứng.
Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn.
Băng: Vải lụa Taffeta màu trắng, 100% sợi cellulose acetate, mềm mại với độ bền kéo mạnh, dễ xé ngang dọc, trọng lượng 80-90g/m². Độ phủ keo 50- 60g/m², số sợi 44x18/cm, lực dính 1.8 – 5.5 N/cm. Bờ răng cưa hai bên giúp xé được nhanh, không cần dùng kéo.
TCCL: ISO 13485, CE
	Trong nước

	16
	Băng keo lụa 5cm x 5m
	Hộp 6 cuộn
	Thành phần cấu tạo
Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Keo an toàn không gây dị ứng.
Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn.
Băng: Vải lụa Taffeta màu trắng, 100% sợi cellulose acetate, mềm mại với độ bền kéo mạnh, dễ xé ngang dọc, trọng lượng 80-90g/m². Độ phủ keo 50- 60g/m², số sợi 44x18/cm, lực dính 1.8 – 5.5 N/cm. Bờ răng cưa hai bên giúp xé được nhanh, không cần dùng kéo.
TCCL: ISO 13485, CE
	Trong nước

	17
	Gạc các loại, các cỡ
	100 mét/ tệp, 1000 mét/ kiện
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Quy cách: khổ 0.8m, 100 mét/ tệp, 1000 mét/ kiện
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, 
	Trong nước

	18
	Gạc cầu đa khoa Ф 30 x 2 lớp vô trùng
	Túi 10 miếng
	- Gạc hút nước (100% cotton) màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sắc, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lạ, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Có độ thấm hút rất cao, không có độc tố, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: 23 -> 25g/m2
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong nước: < 0,5%
- Chất tan trong chất béo: < 0,5%
- Độ ẩm: < 8%
- Độ ngậm nước: 10g nước/1g gạc
- Độ trắng: ≥ 80%
- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép
- Kích thước: Đường kính 30mm x 2 lớp
Đóng gói bằng 2 lớp: 1 lớp bằng PE, 1 lớp bằng bao bì giấy có chỉ thị màu đã được tiệt trùng bằng khí E.O
TCCL: ISO 13485, CE, PDA
	Trong nước

	19
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng
	Túi 5 miếng
	- Được sản xuất từ Gạc hút nước (100% cotton) màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sắc, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lạ, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Có độ thấm hút rất cao, không có độc tố, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Sản phẩm được may 4 gói và có dây quai
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: 23 -> 25g/m2
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong nước: < 0,5%
- Chất tan trong chất béo: < 0,5%
- Độ ẩm: < 8%
- Độ ngậm nước: 10g nước/1g gạc
- Độ trắng: ≥ 80%
- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép
- Kích thước: 30cm x 40cm x 8lớp
Đóng gói bằng 2 lớp: 1 lớp bằng PE, 1 lớp bằng bao bì giấy có chỉ thị màu đã được tiệt trùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O
TCCL: ISO 13485, CE, PDA
	Trong nước

	20
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 30cm x 6 lớp, cản quang vô trùng
	Túi 5 miếng
	- Gạc hút nước (100% cotton) màu trắng đồng nhất đã được giặt sạch, không được dùng chất quang sắc, không ẩm ướt, sợi chắc, mịn không có bụi bẩn, sợi lạ, không mùi mốc hoặc mùi khác lạ. Có độ thấm hút rất cao, không có độc tố, mịn màng, mềm mại, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Sản phẩm được may 4 gói và có dây quai
- Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm
- Trọng lượng: 23 -> 25g/m2
- Tốc độ hút nước: ≤ 5s
- Độ PH: Đạt trung tính
- Tinh bột và dextrin: không có
- Chất tan trong nước: < 0,5%
- Chất tan trong chất béo: < 0,5%
- Độ ẩm: < 8%
- Độ ngậm nước: 10g nước/1g gạc
- Độ trắng: ≥ 80%
- Muối kim loại không quá hàm lượng cho phép
- Kích thước:30cm x 30cm x 6 lớp có sợi cản quang để kiểm tra sót gạc
Đóng gói bằng 2 lớp: 1 lớp bằng PE, 1 lớp bằng bao bì giấy có chỉ thị
màu đã được tiệt trùng bằng khí E.O
TCCL: ISO 13485, CE, PDA
	Trong nước

	21
	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5cm x 6 lớp
	Túi 10 miếng
	Được sản xuất từ gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) màu trắng, không bụi bẩn, sợi lạ, không có xơ mùn hòa tan trong dịch phủ tạng. 
- Độ ngậm nước: ≤ 5 gam nước/1g gạc
- Trọng lượng gạc: 40g/m2
- Tốc độ hút nước ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
- Độ ẩm: ≤ 8%
- Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp
Đóng gói 2 lớp: 1 lớp PE + 1 lớp túi giấy y tế chuyên dụng có chỉ thị màu. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO.
TCCL: ISO 13485, CE, PDA
	Trong nước

	22
	Bơm cho ăn 50ml
	Hộp 25 cái
	- Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
- Bơm có có thiết kế lỗ vòng ngón tay ở cuối giúp cầm, kéo chắc chắn chống trượt. Thang chia thể tích được chia theo oz và cc.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước

	23
	Bơm tiêm  1ml
	Hộp 100 cái
	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Xuất xứ: Việt Nam
	Trong nước

	24
	Bơm tiêm 3 ml
	Hộp 100 cái
	- Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước

	25
	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 5ml
	Hộp 100 cái
	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10ml
	Hộp 100 cái
	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 20ml
	Hộp 50 cái
	- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Bơm tiêm 50ml
	Hộp 25 cái
	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng.
- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện
- Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ
	Hộp 100 cái
	Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng.
- Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI.
- Đầu  kim có  vát  3 cạnh  giúp  tiêm  sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ
- Kim được  đúc  liền  với  vỏ  xylanh, không thể tháo rời
- Kim tiêm bao gồm các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Trong nước
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	Kim cánh bướm các số
	Túi 1 cái
	Bộ kim 2 cánh bướm, các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Kim lấy thuốc
	Hộp 100 cái
	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
(Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước

	32
	Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh 24G-26G
	Hộp 100 cái
	- Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn vắt chéo tự động bịt đầu kim. 
- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.
- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.
- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy dạng bật rễ dàng.
- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền.
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.
- 14G; Ø (2,1 x 45) mm; Flow/ Rate 270ml/ min.
- 16G; Ø (1,8 x 45) mm; Flow/ Rate 200ml/ min.  
- 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min.
- 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min.
- 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min.    
- 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.
- 26G; Ø (0,6 x 19) mm; Flow/ Rate 10ml/ min.
	Nước ngoài
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	Kim luồn tĩnh mạch 
	Hộp 100 cái
	- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng.
- Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.
- Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ sung, dễ dàng mở nắp.
- Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. 
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.
- 14G; Ø (2,1 x 45) mm; Flow/ Rate 270ml/ min.
- 16G; Ø (1,8 x 45) mm; Flow/ Rate 200ml/ min.  
- 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min.
- 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min.
- 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min.    
- 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.
- 26G; Ø (0,6 x 19) mm; Flow/ Rate 10ml/ min.
	Nước ngoài

	34
	Kim chọc dò gây tê tủy sống các số 
	Hộp 20 cái
	Kim rất sắc: do mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng.Đốc kim trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. Size  / Ext. Dia. x Length mm: 18G  1,27 x 89, 20G  0,9 x 89, 22G  0,7 x 89, 25G  0,5 x 89 ,27G  0,4 x 89
	Nước ngoài
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	Kim cấy chỉ vô trùng dùng một lần các số
	Túi 1 cái
	Kim cấy chỉ. Kích cỡ: 0.7 x 63 mm (Màu đen); 0.8 x 63 mm (màu xanh lá); 0.9 x 63 mm (Màu vàng). Thân kim được làm từ thép y tế không rỉ X5CrNi18-9, lõi kim được làm từ sợi thép không rỉ 12Cr18Ni9. Giá lót lõi, giá đỡ kim, ống bảo vệ được làm từ nhựa PP chuyên dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
	Nước ngoài
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	Kim châm cứu các loại, các cỡ
	Hộp 100 cái
	Kim châm cứu vô trùng tay cầm bằng đồng, dạng vỉ nhôm, có khuyên. Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng dẫn điện tốt.
Đầu kim vát, sắc bén, thuận tiện, không gây đau đớn cho người dùng khi làm thủ thuật. Kim được tiệt trùng bằng khí EO, mỗi kim là một khuôn riêng biệt. Vỉ x 10 kim (lấy từng kim). Kích thước : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Nước ngoài
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	Dây truyền dịch
	Túi 1 bộ
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh.
Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn.
Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. 
Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. 
Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1".
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE do tổ chức/cơ quan được Ủy ban Châu Âu (EC) chấp thuận cấp, TCVN 6591-4: 2008, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước

	38
	Bộ dây truyền máu
	Túi 1 cái
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng;
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. 
Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Trong nước
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	Dây nối bơm tiêm điện 75cm 
	Túi 25 cái
	Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. 
- Đường kính trong ≤0,9 mm 
- Đường kính ngoài ≤l,9mm
- Chiều dài dây có đủ các cỡ  75cm
- Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar 
- Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) 
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Dây nối bơm tiêm điện 150cm
	Túi 25 cái
	Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. 
- Đường kính trong ≤0,9 mm 
- Đường kính ngoài ≤l,9mm
- Chiều dài dây có đủ các cỡ 150cm
- Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar 
- Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) 
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Khóa ba ngã
	Hộp 50 cái
	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. 
- Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng.
 - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. 
- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
	Trong nước
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	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ
	Hộp 50 đôi
	Nguyên liệu cao su latex tự nhiên hoặc Nitrile có bột. Bề mặt trơn nhẵn. Màu trắng tự nhiên. Các cỡ XS, S, M, L, XL. Chiều dài tối thiểu các cỡ: dài 240mm, rộng 70 ± 10mm (XS); dài 240mm  rộng 80 ± 10mm (S), dài 240mm  rộng 95 ± 10mm (M), dài 240mm  rộng 95 ± 10mm (M), dài 240mm  rộng 111 ± 10mm (L), dài 240mm  rộng ≥ 110mm (XL). Hàm lượng protein tan trong nước dưới 200µg/dm². Lượng bột ≤ 10mg/dm². Trước và sau lão hóa gìa có độ bền sức căng nhỏ nhất là 18 và 14 (Mpa), độ dãn dài nhỏ nhất cần đạt trước già hoá là 650 %, độ dãn dài nhỏ nhất cần đạt sau già hoá là 500%.
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 9001:2016, CE
	Trong nước
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	Găng phẫu thuật tiệt trùng các số
	Hộp 50 đôi
	Được chế tạo từ latex cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố, các tác nhân gây dị ứng). Bàn tay hình cong, phân biệt tay trái, tay phải riêng biệt, có viền mép, bề mặt nhám ôm sát lòng bàn tay dễ thao tác khi sử dụng.
Chiều dài (min): 280 ± 5
Chiều dày 1 lớp (min): 0,15mm
Hàm lượng bột: ≤ 80mg/ đôi (lượng bột nằm ở mặt trong găng)
Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min, sau lão hóa: 18Mpa min
Độ giãn dài khi đứt (min): Trước già hoá 750%, sau già hoá 560%
Tiệt trùng từng đôi bằng khí EO
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, ISO 9001:2016, CE
	Trong nước
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	Dây cho ăn các số
	Túi 25 cái
	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước
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	Túi máu đơn 250ml
	5 túi máu/ túi nhôm
	Dung tích túi chứa 250ml/350ml máu toàn phần, túi chứa sẵn 35ml/49ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1, bảo quản hồng cầu 35 ngày trong nhiệt độ từ 2-6ᵒC. 100ml dung dịch CPDA-1 có: Citric Acid (anhydrous) 0.299g, Sodium Citrate (dihydrate) 2.63g, Monobasic Sodium Phosphate (monohydrate) 0.222g, Dextrose (monohydrate) 3.19g, Adenine 0.0275g, nước vừa đủ 100ml. Ống dây lấy máu 950-1200mm, có kim phủ silicon 2 lớp cỡ 16G. Kích thước túi: Độ rộng trong lòng túi: Chiều dọc: 136/147±5mm, Chiều ngang: 110/125±5mm. Quy cách: 1 túi máu/túi, 5 túi máu/túi nhôm. Tiêu chuẩn: ISO 13485.
	Nước ngoài

	46
	Túi đựng nước tiểu
	Túi 1 cái
	- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. 
- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.
- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
	Trong nước

	47
	Ống nghiệm Citrate 3,8% 
	Khay 100 Ống
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá.  Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3)
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
	Trong nước
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	Ống nghiệm Heparin lithium 
	Khay 100 Ống
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen.  Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3)
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
	Trong nước
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	Ống nghiệm  EDTA-K2 (nắp cao su)
	Khay 100 Ống
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3)
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
	Trong nước

	50
	Canuyn mayer
	Hộp 10 cái
	Chất liệu Polyethylene cao cấp, không độc hại, không gây dị ứng
- Bề mặt nhãn mịn, không gây dị ứng và không gây tổn thương miệng
- Hình dạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng
- Đã tiệt trùng
- Duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê
Tiêu chuẩn: ISO13485, CE
	Nước ngoài
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	Ca - nuyn mở khí quản
	Hộp 10 cái
	-Canuyn có bóng trong suốt với thể tích lớn nhưng áp lực thấp, có dây cố định, tiệt khuẩn, có thể tháo rời để làm sạch, tránh nghẹt tắc đờm
-Được tạo bởi nhựa PVC nhạy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Chất liệu mềm mại không gây kích ứng và dễ thích nghi với nhiệt độ cơ thể giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái
-Đường dẫn mầu xanh cản quang (blueline) cho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Nước ngoài
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	Ống đặt nội khí quản 1 lần các số không có bóng chèn
	Hộp 10 cái
	Ống đặt nội khí quản không có bóng các cỡ được làm từ chất liệu nhạy với nhiệt độ cơ thể, tự động mềm ra khi đưa vào cơ thể. Vật liệu trong suốt, chống xoắn giảm khả năng tắc trong khí quản.  Ðầu thoát có gắn đầu nối 15mm tiêu chuẩn, đầu ống và các mắt Murphy trơn láng dễ luồn,  dọc thân ống có đường cản quang, chất liệu sản xuất từ nhựa   PVC, chất liệu co nối PP + MB.
Vô trùng, đóng gói riêng lẻ theo vỉ.
Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 9001,  ISO13485
	Nước ngoài
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	Ống đặt nội khí quản các số có bóng chèn
	Hộp 10 cái
	Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ được làm từ Vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ, phù hợp với phẫu thuật khí quản. Ống PVC chống xoắn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, connertor 15mm, đầu ống và các mắt Murphy trơn láng dễ luồn,  đầu ống có mắt Murphy trơn láng dễ luồn, Vạch cản quang giúp xác định vị trí khi chụp x-quang. Bóng chèn có dung tích và áp suất phù hợp, bóng mềm cho phép bịt kín giữa ống và khí quản.
Vô trùng, đóng gói riêng lẻ theo vỉ.
Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 9001, 13485
	Nước ngoài
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	Dây thở oxy
	Túi 25 cái
	Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn
- Dây dẫn có chiều dài ≥2.3 m, lòng ống có khía chống gập.
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
	Trong nước

	55
	Sonde JJ loại đặt lâu 3 tháng
	Túi 1 cái
	Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. Bộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường. Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Nước ngoài

	56
	Sonde JJ loại đặt lâu 12 tháng
	Túi 1 cái
	Chất liệu 100% Silicone y tế, thời gian đặt lên tới 360 ngày. Hai đầu xoắn hình chữ J. Một bộ gồm xông JJ, que đẩy, chỉ rút xông và kẹp Clamp. Kích thước: 5,6,7Fr. Chiều dài: 26, 28cm
	Nước ngoài
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	Sonde Nelaton các số 
	Túi 1 cái
	Bằng nhựa y tế, đầu hở với 2 lỗ.
Ống dài khoảng 40cm (±5%)
	Nước ngoài
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	Sonde foley 2 nhánh các số 
	Hộp 10 cái
	Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon . Không chứa DEHP gây ung thư. Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều, lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn. Tráng silicon trong lòng ống.
Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.
Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Nước ngoài
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	Sonde foley 3 nhánh các cỡ
	Hộp 10 cái
	Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon . Không chứa DEHP gây ung thư. Có bóng dung tích 30cc, bóng căng đều, lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn. Tráng silicon trong lòng ống.
Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.
Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Nước ngoài
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	Thông hậu môn các cỡ
	Túi 20 cái
	Các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485:2016 (TUV)
	Trong nước
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	Sonde dẫn lưu ổ bụng
	Túi 1 cái
	Chất liêu: nhựa PVC y tế
Chiều dài khoảng 400 mm (±5%).
Đường kính bên trong ống: 5,0mm và 7,0mm.Đường kính bên ngoài ống: 7,0mm và 10,0mm. Đã được tiệt trùng.
	Trong nước

	62
	Dây hút dịch các loại, các cỡ  
	Túi 20 cái
	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE , TCVN 13398:2021.
	Trong nước

	63
	Sonde dùng cho máy hút dịch
	Túi 1 cái
	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo 
	Trong nước
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	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng
	Hộp 1 bộ
	- Bộ ống thông làm từ vật liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn hạn chế tổn thương
- Thiết kế thanh trượt dễ dàng sử dụng với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su tăng an toàn cho bệnh nhân
- Kim Y dẫn đường hạn chế mất máu và nhiễm trùng. 
- Nút đậy an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc tăng an toàn. 
Bao gồm:
- Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm
- Dây dẫn hướng
- Que nong
- Kim dẫn đường
- Kẹp
- Kẹp catheter
- Bộ lọc
Kim dẫn đường các cỡ: 20Ga, 18Ga
Dùng trong trường hợp dưới 30 ngày; catheter theo phương pháp kĩ thuật Seldinger 
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	Nước ngoài
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	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 
	Hộp 1 bộ
	Sản phẩm được làm bằng chất liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn hạn chế tổn thương
Thiết kế thanh trượt dễ dàng sử dụng với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su tăng an toàn cho bệnh nhân
3. Kim Y dẫn đường hạn chế mất máu và nhiễm trùng. 
4. Nút đậy an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc tăng an toàn. 
5. Tốc độ chảy 2 nhánh (5Fr 18G: 30 ml/ phút, 20G: 25 ml/ phút), (7FR 14G: 95 ml/ phút, 18G: 38 ml/ phút) cản quang
6. Tiệt trùng bằng EO
Bộ kit bao gồm:
- Catheter (ống thông) tĩnh mạch trung tâm
- Dây dẫn hướng
- Que nong
- Kim dẫn đường
- Kẹp
- Kẹp catheter
- Bộ lọc
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC
	Nước ngoài
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	Chỉ khâu tiêu chậm Catgut Chrom 1
	Hộp 12 sợi
	Chỉ khâu Axit Polyglycolic (PGA) là chỉ khâu tổng hợp có thể tiêu biến, bao gồm homopolyme của axit glycolic và được phủ bằng polycaprolactone và canxi stearate. Chỉ khâu PGA có sẵn không nhuộm và có màu tím từ các kích cỡ: USP 8-0 đến USP 2 . PGA đáp ứng tất cả các yêu cầu của USP và Dược điển Châu Âu
Số 1, dài  chỉ 90cm,  kim 1/2 kim tròn, vòng kim 40mm
Quá trình nhuộm: nhuộm trong polymer
Hàm lượng thuốc nhuộm: ≤ 0.1wt%
Polycaprolactone + Calcium Stearate
Hàm lượng chất liệu phủ: 1~5wt% (tuỳ vào kích thước chỉ khâu). Thép không gỉ 455C; Độ bền kéo nút thắt 5.08 kgf
Sức căng: 7 ngày 94%, 14 ngày 84%, 21 ngày 51%, 28 ngày 23%;  Hấp thụ hoàn toàn sau 72 ngày
Tiêu chuẩn chất lượng: ISo 13485, FDA, CE
	Các nước G7
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	Chỉ tự tiêu Polyglactin 910 các sô 
	Hộp 12 sợi
	Chất liệu Polyglactin 910 bao gồm các chất đồng trùng  được làm từ 90% glycolide và 10% L-lactide, tổng hợp lớp phủ bao gồm Polyglactin 370 và Canxi Stearate (65%PLA/35%PGA). Thời gian hấp thụ lâu, theo thử nghiệm lâm sàng  sau 3 tuần phẫu thuật thì Polyglactin 910 vẫn giữ được độ căng  khoảng 50%. Hấp thụ hoàn toàn sau 70 ngày.
Kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh.
Tiêu chuẩn ISO13485, CE, FDA
	Các nước G7
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	Tay dao điện
	Túi 1 cái
	Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ. Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm hình Oval: Cắt và đốt. Chiều dài lưỡi dao: 7cm; Đường kính lưỡi dao: 2,36mm. Chiều dài dây cáp: 3m; Chiều dài tay cầm: 170mm; Loại chân cắm: 3 chân tròn.. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 1 cái/ túi, bằng túi nhựa PE. Chứng chỉ chất lượng ISO 13485: 2016
	Nước ngoài
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	Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ
	Hộp 100 cái
	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22.  
	Nước ngoài
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	Lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng 6x11
	Túi 1 miếng
	* Chất liệu: Polypropylene
* Kích thước lỗ: 1,2*0,9mm, đường kính sợi 0,15mm
* Trọng lượng: 57(g/m2)
* Độ bền: 750 kPa
* Lực căng: warp/275N, weft/250N
* Độ dày: 0.5mm
* Không dính, trong suốt, mềm mại, chắc chắn.
* Tiệt trùng bằng khí EO
* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE
	Nước ngoài
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	Dây dẫn đường mềm
	Túi 1 cái
	Dây dẫn đường làm bằng Nitinol, phủ Hydrophilic. Một đầu cứng, một đầu linh hoạt. Mầu đen. Có dạng đầu thẳng. Chiều dài: 150cm. Kích thước: 0,035"/0,035".
	Nước ngoài

	72
	Dây dẫn đường siêu mềm
	Túi 1 cái
	Dây dẫn đường làm bằng Nitinol, phủ Hydrophilic. Một đầu cứng, một đầu linh hoạt. Mầu vằn vàng đen. Có dạng đầu thẳng, siêu mềm mại. Chiều dài: 150cm. Kích thước: 0,032"/ 0,035"/ 0,035".
	Nước ngoài
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	Phim khô y tế dùng cho chụp X-quang 20x25cm (8x10 inch)
	Hộp 150 tờ
	Phim khô Laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
	Các nước G7
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	Phim khô y tế dùng cho chụp X-quang 35x43 cm (14x17 inch)
	Hộp 10 tờ
	Phim khô laser cỡ 35x43 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm,sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE 
	Các nước G7
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	Dụng cụ khâu cắt dùng trong cắt trĩ Longo
	Hộp 1 cái
	Thông số kỹ thuật:  Hai hàng ghim.Số lượng 32 ghim. Đường kính ngoài 32.5mm. Chiều dài độ mở chân 4.5mm. Chiều cao đóng của gim 0.8-2.0mm, đường kính dao cắt 24mm.
Dụng cụ cùng bao bì cuối cùng đượctTiệt trùng bằng bức xạ Co⁶⁰γ.
Quy cách đóng gói: 1 bộ dụng cụ/ hộp
	Nước ngoài

	76
	Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina các cỡ
	Túi 1 cái
	Ống được làm bằng PTFE. Rọ và dây được làm bằng Nitinol. Rọ có hình dạng Helical, Tipless, Flatwire. Kích thước: 3/4Fr. Số dây của rọ: 4. Chiều dài: 70/90/120cm.
	Nước ngoài

	77
	Bộ dẫn lưu thận qua da
	Túi 1 cái
	* Loại trực tiếp: Ống dẫn lưu chất liệu PU với nòng sắt và trocar đầu nhọn. Các cỡ: 8Fr, 10fr, 12Fr, 14Fr; dài 30cm, loại có khóa. 
* Tiệt trùng bằng EO
* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Nước ngoài

	78
	Túi Cammera
	Túi 1 cái
	Được làm từ nylon PE màu trắng
- Kích thước túi lớn: dài 230cm; rộng: 18cm, có dây buộc 2 ly
- Kích thước túi nhỏ: dài 9cm; rộng 14cm, có dây cotton
- Tiệt trùng bằng khí EO,  đóng gói trong túi nylon hàn kín miệng
Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Trong nước

	79
	Đầu côn xanh 1000 ul
	Túi 500 cái
	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.
	Nước ngoài

	80
	Đầu côn vàng
	Túi 1.000 cái
	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.
	Nước ngoài

	81
	Đè lưỡi gỗ
	Hộp 100 cái
	- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.
- Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10¹ CFU/g; vi khuẩn hiếu khí < 2.0 x 10¹ CFU/g
- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	Trong nước

	82
	Hemoclock các cỡ
	Hộp 20 vỉ x 6 cái
	- Chất liệu: Polymer không tiêu đảm bảo độ tương thích sinh học cao
 - Clip thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô  
- Hạn chế tối đa nhiễu khi chụp CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI.  
 - Kẹp được mạch máu cỡ từ 3 mm đến 16 mm 
 - Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm
	Các nước G7

	83
	Mặt nạ thở ô- xy
	Túi 1 cái
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, FDA
	Trong nước

	84
	Mask khí dung các cỡ
	Túi 1 bộ
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
	Trong nước

	85
	Bộ gây tê ngoài màng cứng
	Hộp 10 bộ
	Bộ Kim gây tê ngoài màng cứng gồm: kim Tuohy 80cm có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim; Ống bơm tiêm đầu xoắn LOR 10ml; Catheter dài 1000mm không bị gãy gập, đầu vào tròn nhỏ hơn đầu ra, có 3 lỗ bên giúp thuốc lan tỏa đều khắp; đầu nối catheter dạng nắp xoắn, chắc chắn an toàn khi vặn xoắn; Màng lọc vi khuẩn hydrophobic 0,2µm tăng an toàn và kiểm soát chống nhiễm khuẩn, cản quang, có nhãn dán ghi chú ngày đặt, tiệt trùng EO. 
	Nước ngoài

	86
	Hộp an toàn 5 lít
	Thùng 50 cái
	- Hình hộp chữ nhật
- Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE
- Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm
- Dung tích 5 lít
- Khối lượng hộp rỗng: 300g
- Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở
	Trong nước

	87
	Mũ phẫu thuật vô trùng
	
	Túi 1 cái



	- Được sản xuất từ vải không dệt PP (Polypropelene) trọng lượng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng, không thấm nước, mềm dịu, Màu sắc đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất, thoáng khí, thoải mái, không có As, Cd, Hg
- Dây thun đôi mềm, ôm sát vòng đầu
- Chiều dài: 21cm ± 2cm
- Chiều rộng: 2,3cm ± 0.5cm
- Đường kính khi mở vòng đầu: 48cm
	
	Trong nước




	88
	Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách ALPOK2
	Hộp12 cái
	Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể
	Nước ngoài

	89
	Khẩu trang y tê vô khuẩn sử dụng 1 lần
	Túi 1 cái
	Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp gồm 03 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn, quai đeo mềm không gây kích ứng da. Hiệu suất lọc > 90%. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn: FDA, EN ISO 13485:2016; EN ISO 11135: 2014,  ISO 9001 :2015, CE. Đóng túi 1 cái/1 túi, tiệt trùng kín bằng khí EO.
	Trong nước

	90
	Vôi soda dùng trong phòng mổ
	Can 5 lít
	- Hiệu suất an toàn tối đa
-Không tạo ra khí carbon oxit hoặc hợp chất A, làm cho Litholyme trở thành một chất hấp thụ khí CO2 an toàn để sử dụng theo tiêu chuẩn hoặc các phương thức gây mê lưu lượng thấp. TCCL: ISO 13485:2016
	Các nước G7


Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác
-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).
- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.
- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:
+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;
	+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ.
+ Bảng phân loại TTBYT
- Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bảng kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo mẫu dưới đây:
	STT
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại
	Chủng loại (model)/mã sản phẩm
	Số lưu hành hoặc số GPNK
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng sản xuất
	Hãng/nước chủ sở hữu
	Đơn vị tính
	Tính năng kỹ thuật cơ bản
	Ghi chú


Mục 2. Bản vẽ
 “Không có bản vẽ” 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

